	SỞ GD – ĐT TP. HCM
TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021-2022
Môn:  TOÁN  10
          Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề


	ĐỀ CHÍNH THỨC 
MÃ ĐỀ 102

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm)

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình  




      A. .	       B. .	       C. .	           D. .
Câu 2: Quy ước chọn chiều dương của một đường tròn định hướng là:
      A. 	Luôn cùng chiều quay kim đồng hồ.
      B.  Luôn ngược chiều quay kim đồng hồ.
      C. 	Có thể cùng chiều quay kim đồng hồ mà cũng có thể là ngược chiều quay kim đồng hồ.
       D. 	 Không cùng chiều quay kim đồng hồ và cũng không ngược chiều quay kim đồng hồ.
Câu 3: Cho cung lượng giác có số đo . Mệnh đề nào sau đây sai?


           A. 	                                                    B.     


           C. 	          D. 

Câu 4 : Cho  Mệnh đề nào sau đây đúng?




          A. .           B. .	  C. .	         D. .
Câu 5: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất 1 ẩn:




	A. 	 B. 	C. 	         D. 
Câu 6: Nhị thức  f(x)= 2x – 3 dương khi :




         A. 	        B.                  C. 	             D. 

Câu 7: Điểm  là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình:




          A.      B. 	       C. 	             D.
Câu 8: Biểu thức [image: ] âm khi và chỉ khi
     A. [image: ] 	            B. [image: ]        C. [image: ]          D. [image: ]
Câu 9: Cho đường tròn [image: ]. Khi đó, tâm và bán kính của [image: ] là.
	      A. [image: ].          B. [image: ].	     C. [image: ].	        D. [image: ]. 
Câu 10: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?


          A.  	    B.  


          C. 	    D. 
Câu 11: Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?


       A. .		                         B.  


        C.  		               D.  


Câu 12: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  và .




         A. 	               B. .	           C. .	                  D. .

Câu 13: Véctơ nào sau đây là một véctơ pháp tuyến của đường thẳng ?




	         A. .	          B. .	       C. .	      D. .


Câu 14 : Trong mặt phẳng   phương trình elip  có độ dài trục lớn bằng
             A. 4.	           B. 6.	           C. 8.	         D. 10.
Câu 15: Trong các công thức sau, công thức nào sai?
            A. [image: ] 	           B. [image: ] 
            C. [image: ]	           D. [image: ] 



Câu 16: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , cho elip  có độ dài trục lớn bằng 12 và độ dài trục bé bằng 6. Phương trình nào sau đây là phương trình của elip 




              A. 	   B. 	       C. 	         D. 


Câu 17: Đường tròn có tâm và đi qua  có phương trình là:


         A. 	                                       B. 


         C.  	                                       D. 

Câu 18: Cho hai góc nhọn [image: ] và [image: ] với [image: ] và [image: ]. Tính .




             A. 	   B. 	            C. 	              D. 





Câu 19: Cho ba điểm ¸  và . Đường thẳng đi qua điểm  và song song với  có phương trình tham số là:




         A. 	                B. 	       C . 	              D.  

Câu 20: Tập nghiệm của bất phương trình  là


	    A. 	                    B. 	


	    C. 	                    D. 



Câu 21: Cho  và . Giá trị của  là :




         A. 		            B.  	              C.  		              D.  

Câu 22: Đổi số đo của góc  sang đơn vị radian.




             A.  	            B.  	                 C.  	            D. 
Câu 23: Tập nghiệm của bất phương trình [image: ] là
             A. [image: ]                                                    B. [image: ].	
             C. [image: ].	                                     D. [image: ]
Câu 24: Số nghiệm nguyên của hệ bất phương trình [image: ]  là:
             A. [image: ].	  B. [image: ].	       C. [image: ].	              D. Vô số.




Câu 25: Trong mặt phẳng , cho hai điểm  Trung trực của đoạn  có phương trình là




         A. 	              B.               C. 	  D. 
Câu 26: Tam thức [image: ] dương với mọi [image: ] khi:




             A. [image: ].	          B. [image: ].	         C. [image: ].	             D.[image: ]. Câu 27: Cho góc  thỏa mãn  và . Tính .




         A. 	               B.                      C. 	                  D. 

Câu 28: Đơn giản biểu thức  ta có:


              A. 		                    B. 	


              C. 	                                                       D. 
Câu 29: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ [image: ] cho đường tròn [image: ] tâm [image: ] tiếp xúc với đường thẳng [image: ]. Viết phương trình đường tròn [image: ].
             A. [image: ].	             B. [image: ].
             C. [image: ].	                                                D. [image: ].

Câu 30: Cho [image: ] là các góc của tam giác [image: ]. Khi đó  
 tương đương với:

          A. [image: ]	                                       B.  
          C. [image: ]	                                       D. [image: ]
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4.0 điểm) Học sinh giải các câu : 8, 21, 29, 30.

….HẾT…
Họ tên học sinh : ………………………………………	   SBD : …………………………..	
		4/4-Mã đề : 102

oleObject2.bin

image53.wmf
:540

xy

D++=


oleObject42.bin

image54.wmf
)

1

;

5

(

=

n


oleObject43.bin

image55.wmf
)

5

;

1

(

=

n


oleObject44.bin

image56.wmf
)

5

;

1

(

-

=

n


oleObject45.bin

image57.wmf
)

1

;

5

(

-

=

n


oleObject46.bin

image3.wmf
(1;3)

-


image58.wmf
,

Oxy


oleObject47.bin

image59.wmf
22

1

164

xy

+=


oleObject48.bin

image60.wmf
22

cos2cos–sin.

aaa

=


image61.wmf
22

cos2cossin.

aaa

=+


image62.wmf
2

cos22cos–1.

aa

=


image63.wmf
2

cos21–2sin.

aa

=


image64.wmf
Oxy


oleObject49.bin

oleObject3.bin

image65.wmf
(

)

E


oleObject50.bin

image66.wmf
(

)

E


oleObject51.bin

image67.wmf
22

1

14436

xy

+=


oleObject52.bin

image68.wmf
22

1

936

xy

+=


oleObject53.bin

image69.wmf
22

1

369

xy

+=


oleObject54.bin

image4.wmf
(;1)(3;)

-¥-È+¥


image70.wmf
22

0

14436

xy

+=


oleObject55.bin

image71.wmf
(

)

2;3

I

-


oleObject56.bin

image72.wmf
(

)

3;1

A

-


oleObject57.bin

image73.wmf
(

)

(

)

22

235.

xy

++-=


oleObject58.bin

image74.wmf
(

)

(

)

22

1217.

xy

+++=


oleObject59.bin

oleObject4.bin

image75.wmf
(

)

(

)

22

235.

xy

-++=


oleObject60.bin

image76.wmf
(

)

(

)

22

235.

xy

-++=


oleObject61.bin

image77.wmf
a


image78.wmf
b


image79.wmf
tan

1

7

a

=


image80.wmf
tan

3

4

b

=


image81.wmf
(

)

tan

ab

+


oleObject62.bin

image5.wmf
(;1][3;)

-¥-È+¥


image82.wmf
1.


oleObject63.bin

image83.wmf
1.

-


oleObject64.bin

image84.wmf
17

.

25

-


oleObject65.bin

image85.wmf
17

.

3

-


oleObject66.bin

image86.wmf
(

)

2;0

A


oleObject67.bin

oleObject5.bin

image87.wmf
(

)

0;3

B


oleObject68.bin

image88.wmf
(

)

3;1

C

--


oleObject69.bin

image89.wmf
B


oleObject70.bin

image90.wmf
AC


oleObject71.bin

image91.wmf
5

.

3

xt

yt

=

ì

í

=+

î


oleObject72.bin

image6.wmf
sin()sin

aa

-=


image92.wmf
5

.

13

x

yt

=

ì

í

=+

î


oleObject73.bin

image93.wmf
.

35

xt

yt

=

ì

í

=-

î


oleObject74.bin

image94.wmf
35

.

xt

yt

=+

ì

í

=

î


oleObject75.bin

image95.wmf
22

1212

xxxx

-->+-


oleObject76.bin

image96.wmf
(

)

(

)

;34;

-¥-È+¥


oleObject77.bin

oleObject6.bin

image97.wmf
(

)

(

)

;43;

-¥-È+¥


oleObject78.bin

image98.wmf
(

)

(

)

6;23;4

--È-


oleObject79.bin

image99.wmf
(

)

4;3

-


oleObject80.bin

image100.wmf
3

sin

5

a

=


oleObject81.bin

image101.wmf
2

p

ap

<<


oleObject82.bin

image7.wmf
cos()cos

paa

-=-


image102.wmf
sin2

a


oleObject83.bin

image103.wmf
24

5


oleObject84.bin

image104.wmf
24

25

-


oleObject85.bin

image105.wmf
4

5

-


oleObject86.bin

image106.wmf
4

5


oleObject87.bin

oleObject7.bin

image107.wmf
0

70


oleObject88.bin

image108.wmf
70

.

p


oleObject89.bin

image109.wmf
7

.

18


oleObject90.bin

image110.wmf
7

.

18

p


oleObject91.bin

image111.wmf
7

.

18

p


oleObject92.bin

image8.wmf
sin()sin

paa

-=


image112.wmf
1

0

1

x

x

-

£

+


image113.wmf
(

)

(

)

;11;

-¥-È+¥


image114.wmf
(

]

1;1

-


image115.wmf
(

)

[

)

;11;

-¥-È+¥


image116.wmf
(

]

[

)

;11;

-¥-È+¥


image117.wmf
2132

30

xx

x

+>-

ì

í

--<

î


image118.wmf
9


image119.wmf
7


image120.wmf
5


image121.wmf
Oxy


oleObject8.bin

oleObject93.bin

image122.wmf
(

)

(

)

2;3;4;1.

--

AB


oleObject94.bin

image123.wmf
AB


oleObject95.bin

image124.wmf
10.

--=

xy


oleObject96.bin

image125.wmf
2310.

-+=

xy


oleObject97.bin

image126.wmf
2350.

+-=

xy


image9.wmf
tancot

2

p

aa

æö

-=

ç÷

èø


oleObject98.bin

image127.wmf
3210.

--=

xy


oleObject99.bin

image128.wmf
(

)

(

)

2

32214

fxxmxm

=+-++


image129.wmf
x


image130.wmf
11

1

4

m

-<<


image131.wmf
11

1

4

m

-££


image132.wmf
1

11

4

m

m

<-

é

ê

ê

>

ë


image133.wmf
11

1

4

m

-<<


image134.wmf
a


oleObject9.bin

oleObject100.bin

image135.wmf
4

cos2

5

a

=-


oleObject101.bin

image136.wmf
42

pp

a

<<


oleObject102.bin

image137.wmf
cos2

4

P

p

a

æö

=-

ç÷

èø


oleObject103.bin

image138.wmf
2

.

10

P

=


oleObject104.bin

image139.wmf
2

.

10

P

=-


image10.wmf
3

.

2

p

pa

<<


oleObject105.bin

image140.wmf
1

.

5

P

=-


oleObject106.bin

image141.wmf
1

.

5

P

=


oleObject107.bin

image142.wmf
2

2cos1

sincos

 

x

x

A

x

-

+

=


oleObject108.bin

image143.wmf
cossin

Axx

=+


oleObject109.bin

image144.wmf
cos–sin

Axx

=


oleObject10.bin

oleObject110.bin

image145.wmf
sin–cos

Axx

=


oleObject111.bin

image146.wmf
sin–cos

Axx

=-


oleObject112.bin

image147.wmf
Oxy


image148.wmf
(

)

C


image149.wmf
(

)

1;2

I


image150.wmf
(

)

:3440

++=

dxy


image151.wmf
(

)

C


image11.wmf
(

)

sin0

pa

+<


image152.wmf
(

)

(

)

22

1225

-+-=

xy


image153.wmf
(

)

(

)

22

129

+++=

xy


image154.wmf
(

)

(

)

22

123

-+-=

xy


image155.wmf
(

)

(

)

22

129

-+-=

xy


image156.wmf
,,

ABC


image157.wmf
ABC


image158.wmf
sinsinsin

PABC

=-+


oleObject113.bin

image159.wmf
4coscoscos.

222

ABC

P

=


image160.wmf
4sin.cos.sin

222

ABC

P

=


oleObject11.bin

oleObject114.bin

image161.wmf
2coscoscos.

222

ABC

P

=


image162.wmf
2coscoscos.

222

ABC

P

=


image12.wmf
(

)

sin0

pa

-<


oleObject12.bin

image13.wmf
(

)

cos0

pa

-<


oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

cos0

pa

+<


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

(

)

2

213

231

xx

xx

ì

-=+

ï

í

=+

ï

î


oleObject15.bin

image16.wmf
2

5

647

7

83

225

2

xx

x

x

ì

+>+

ï

ï

í

+

ï

<+

ï

î


oleObject16.bin

image17.wmf
21

1

3

43

3

2

x

x

x

x

-

ì

<-+

ï

ï

í

-

ï

<-

ï

î


oleObject17.bin

image18.wmf
1

1

2

52

3

2

x

y

y

x

-

ì

<-+

ï

ï

í

-

ï

+>

ï

î


oleObject18.bin

image19.wmf
3

;

2

x

éö

Î+¥

÷

ê

ëø


oleObject19.bin

image20.wmf
3

;

2

x

æö

Î+¥

ç÷

èø


oleObject20.bin

image21.wmf
3

;

2

x

æö

Î-¥

ç÷

èø


oleObject21.bin

image22.wmf
3

;

2

x

æù

Î-¥

ç

ú

èû


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

1;3

A

-


oleObject23.bin

image24.wmf
3240.

xy

-+->


oleObject24.bin

image25.wmf
30.

xy

+<


oleObject25.bin

image26.wmf
30.

xy

->


oleObject26.bin

image27.wmf
240.

xy

-+>


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

(

)

2

310345

xxx

-+-


image29.wmf
5

;.

4

x

æö

÷

ç

Î-¥

÷

ç

÷

ç

èø


image30.wmf
15

;;3.

34

x

æöæö

÷÷

çç

Î-¥È

÷÷

çç

÷÷

çç

èøèø


image31.wmf
(

)

15

;3;.

34

x

æö

÷

ç

ÎÈ+¥

÷

ç

÷

ç

èø


image32.wmf
1

;3.

3

x

æö

÷

ç

Î

÷

ç

÷

ç

èø


image33.wmf
(

)

(

)

(

)

22

:234

Cxy

-++=


image34.wmf
(

)

C


image35.wmf
(

)

2;3;2

IR

-=


image36.wmf
(

)

2;3;2

IR

-=


image1.wmf
2

2460

xx

-++³


image37.wmf
(

)

2;3;4

IR

-=


image38.wmf
(

)

2;3;4

IR

-=


image39.wmf
(

)

tantan

tan.

1tantan

ab

ab

ab

+

-=

-


oleObject28.bin

image40.wmf
(

)

tan–tantan.

abab

=-


oleObject29.bin

image41.wmf
(

)

tantan

tan.

1tantan

ab

ab

ab

+

+=

-


oleObject30.bin

image42.wmf
(

)

tantantan.

abab

+=+


oleObject31.bin

oleObject1.bin

image43.wmf
22

28200

xyxy

+--+=


oleObject32.bin

image44.wmf
22

410620

xyxy

+---=


oleObject33.bin

image45.wmf
22

46120

xyxy

+-+-=


oleObject34.bin

image46.wmf
22

24810

xyxy

+--+=


oleObject35.bin

image47.wmf
73160

xy

-+=


oleObject36.bin

image2.wmf
[1;3]

-


image48.wmf
100

x

+=


oleObject37.bin

image49.wmf
(

)

10;18


oleObject38.bin

image50.wmf
(

)

10;18

--


oleObject39.bin

image51.wmf
(

)

10;18

-


oleObject40.bin

image52.wmf
(

)

10;18

-


oleObject41.bin

